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(21)  1-2020-03415 

(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị người dùng (user equipment, UE) (200, 500, 

1530) truyền dữ liệu đến trạm cơ sở (100, 500, 1520) trong mạng truyền thông 

không dây. UE (200, 500, 1530) bao gồm nhiều cổng anten, và lựa chọn ma trận 

tiền mã hóa từ tập hợp thứ nhất, thứ hai, thứ ba, hoặc thứ tư tương ứng của các 

ma trận tiền mã hóa theo số lượng của các lớp không gian. Các tập hợp thứ nhất, 

thứ hai, thứ ba, và thứ tư của các ma trận tiền mã hóa là khả dụng cho tất cả các 

khả năng nhất quán và được bao gồm trong tập hợp lớn hơn của các ma trận tiền 

mã hóa. Tập hợp lớn hơn bao gồm các ma trận tiền mã hóa mà là không khả dụng 

cho tất cả các khả năng nhất quán. Các tập hợp thứ nhất, thứ hai, thứ ba, và thứ tư 

của các ma trận tiền mã hóa tương ứng với một, hai, ba, hoặc bốn lớp không gian, 

theo cách tương ứng. Số lượng của các cột trong ma trận tiền mã hóa được lựa 

chọn bằng số lượng của các lớp không gian và mỗi cột bao gồm phần tử khác 

không đơn và một hoặc nhiều phần tử không. UE (200, 500, 1530) truyền dữ liệu 

trên số lượng của các lớp không gian theo ma trận tiền mã hóa được lựa chọn. 

Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp truyền dữ liệu từ thiết bị người dùng đến 

trạm cơ sở, phương pháp nhận dữ liệu từ thiết bị người dùng, và trạm cơ sở. 
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